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tonal: (âm nhạc) (thuộc) âm 

diatonic: (âm nhạc) (thuộc) âm nguyên 

octachordal: (âm nhạc) (thuộc) đàn tám dây 

cantilena: (âm nhạc) (văn học) 

subdominant: (âm nhạc) âm át dưới 

superdominant: (âm nhạc) âm át trên 

overtone: (âm nhạc) âm bội 

keynote: (âm nhạc) âm chủ đạo 

supertonic: (âm nhạc) âm chủ trên 

timbre: (âm nhạc) âm sắc 

mediant: (âm nhạc) âm trung 

submediant: (âm nhạc) âm trung dưới 

lady-killer: (âm nhạc) anh chàng đào hoa, anh chàng nổi tiếng là đào hoa 

aria: (âm nhạc) Aria 

arietta: (âm nhạc) Ariet 

arioso: (âm nhạc) Ariôzô 

affettuoso: (âm nhạc) âu yếm 

part-song: (âm nhạc) bài hát ba bè; bài hát nhiều bè 

four-part: (âm nhạc) bài hát bốn bè 

septet: (âm nhạc) bài nhạc bảy người (cho bảy người diễn) 

soft pedal: (âm nhạc) bàn đạp (pianô...) 

duett: (âm nhạc) bản nhạc cho bộ đôi, bản đuyê (hát hoặc đàn) 

solo: (âm nhạc) bản nhạc diễn đơn, điệu nhạc diễn đơn; bè diễn đơn, bài đơn ca 

clavier: (âm nhạc) bàn phím 

sonata: (âm nhạc) bản xônat 

sonatina: (âm nhạc) bản xônatin 
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fugally: (âm nhạc) bằng fuga, dưới hình thức fuga 

strepitoso: (âm nhạc) bão táp 

pizzicato: (âm nhạc) bật (đàn viôlông) 

obbligato: (âm nhạc) bắt buộc (phần đệm) 

continuo: (âm nhạc) bè hát chạy liền 

semplice: (âm nhạc) bình dị 

trio: (âm nhạc) bộ ba 

duo: (âm nhạc) bộ đôi 

octet: (âm nhạc) bộ tám; bài hát choi bộ tám, bài nhạc cho bộ tám 

string quartet: (âm nhạc) bộ tư đàn dây 

sordine: (âm nhạc) cái chặn tiếng 

cymbal: (âm nhạc) cái chũm choẹ 

pan-pipe: (âm nhạc) cái kèn 

syringes: (âm nhạc) cái khèn 

flute: (âm nhạc) cái sáo 

cantata: (âm nhạc) cantat 

canzona: (âm nhạc) canzon 

lento: (âm nhạc) chậm 

clef: (âm nhạc) chìa (khoá) 

ritardando: (âm nhạc) chơi chậm lại 

homophony: (âm nhạc) chủ điệu 

tetrachord: (âm nhạc) chuỗi bốn âm 

hexachord: (âm nhạc) chuỗi sáu âm 

clarinet: (âm nhạc) clarinet 

clavichord: (âm nhạc) clavico 

trichord: (âm nhạc) có ba dây (đàn) 
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octachord: (âm nhạc) có tám dây (đàn) 

double-bass: (âm nhạc) côngbat 

contrabass: (âm nhạc) côngbat (nhạc khí) 

contra-bassoon: (âm nhạc) côngfagôt (nhạc khí) 

concerto: (âm nhạc) côngxectô 

tessitura: (âm nhạc) cữ âm 

largo: (âm nhạc) cực chậm 

fortissimo: (âm nhạc) cực mạnh (viết tắt ff) 

prestissimo: (âm nhạc) cực nhanh 

planissimo: (âm nhạc) cực nhẹ 

homophonic: (âm nhạc) cùng một chủ điệu 

viola: (âm nhạc) đàn antô 

balalaika: (âm nhạc) đàn balalaica 

pandora: (âm nhạc) đàn banđua 

banjo: (âm nhạc) đàn banjô 

harpsichord: (âm nhạc) đàn clavico 

concertina: (âm nhạc) đàn côngxectina 

harmonium: (âm nhạc) đàn đạp hơi 

seraphine: (âm nhạc) đàn đạp hơi cổ 

ukulele: (âm nhạc) đàn ghita Ha-oai bốn dây 

harp: (âm nhạc) đàn hạc 

hand-organ: (âm nhạc) đàn hộp quay tay 

lute: (âm nhạc) đàn luýt 

mandolin: (âm nhạc) đàn măng-ddô-lin 

monochord: (âm nhạc) đàn một dây, đàn bầu 

pentachord: (âm nhạc) đàn năm dây 
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samisen: (âm nhạc) đàn Nhật ba dây 

xylophone: (âm nhạc) đàn phiến gỗ, mộc cầm 

grand piano: (âm nhạc) đàn pianô cánh 

pianino: (âm nhạc) đàn pianô t 

pianette: (âm nhạc) đàn pianô tủ nh 

barrel-organ: (âm nhạc) đàn thùng 

violin: (âm nhạc) đàn viôlông 

rebec: (âm nhạc) đàn viôlông ba dây (thời Trung cổ ở châu Âu) 

violoncello: (âm nhạc) đàn viôlôngxen 

cello: (âm nhạc) đàn viôlôngxen,  xelô 

viol: (âm nhạc) đàn viôn 

accordion: (âm nhạc) đàn xếp, đàn ăccoc 

dulcimer: (âm nhạc) đàn ximbalum 

gittern: (âm nhạc) đàn xi-ta 

one-step: (âm nhạc) điệu nhảy một nhịp 

schottische: (âm nhạc) điệu nhảy ponca chậm 

tempi: (âm nhạc) độ nhanh 

turnagain: (âm nhạc) đoạn điệp 

coda: (âm nhạc) đoạn đuôi 

ritornallo: (âm nhạc) đoạn nhắc đi nhắc lại; điệp khúc 

contrapuntal: (âm nhạc) đối âm 

pice: (âm nhạc) đồng paixơ (tiền Pa-ki-xtan) 

scherzando: (âm nhạc) đùa cợt 

fugued: (âm nhạc) dưới hình thức fuga 

dolce: (âm nhạc) êm ái 

fa: (âm nhạc) Fa 
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fugue: (âm nhạc) fuga 

counter-fuge: (âm nhạc) fuga ngược 

gamut: (âm nhạc) gam 

electric guitar: (âm nhạc) Ghita điện 

tonality: (âm nhạc) giọng 

basso: (âm nhạc) giọng nam trầm 

baritone: (âm nhạc) giọng nam trung 

soprani: (âm nhạc) giọng nữ cao 

contralto: (âm nhạc) giọng nữ trầm 

alto: (âm nhạc) giọng nữ trầm; giọng nam cao 

mezzo-soprano: (âm nhạc) giọng nữ trung 

recitative: (âm nhạc) hát nói 

dodecaphony: (âm nhạc) hệ mười hai âm 

polytonality: (âm nhạc) hiện tượng nhiều giọng 

vivace: (âm nhạc) hoạt 

animato: (âm nhạc) hoạt động sôi nổi 

poco: (âm nhạc) hơi 

andantino: (âm nhạc) hơi hơi nhanh (nhanh hơn andante) 

allegretto: (âm nhạc) hơi nhanh 

piu: (âm nhạc) hơn 

arpeggio: (âm nhạc) hợp âm rải 

grandioso: (âm nhạc) hùng tráng 

maestoso: (âm nhạc) hùng vĩ 

shawm: (âm nhạc) kèn cổ 

cornet: (âm nhạc) kèn coonê 

bassoon: (âm nhạc) kèn fagôt 
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oboe: (âm nhạc) kèn ôboa 

ocarina: (âm nhạc) kèn ocarina 

wood-wind: (âm nhạc) kèn sáo bằng gỗ 

bombardon: (âm nhạc) ken trầm 

trumpet: (âm nhạc) kèn trompet 

tuba: (âm nhạc) kèn tuba 

plagal: (âm nhạc) kết chéo 

adagio: (âm nhạc) khoan thai 

inconsonant: (âm nhạc) không thuận tai, chối tai 

cavatina: (âm nhạc) khúc cavatin 

pastorale: (âm nhạc) khúc đồng quê 

scherzo: (âm nhạc) khúc đùa cợt 

dead march: (âm nhạc) khúc đưa đám 

etude: (âm nhạc) khúc luyện 

serenade: (âm nhạc) khúc nhạc chiều 

nocturne: (âm nhạc) khúc nhạc đêm 

serenata: (âm nhạc) khúc nhạc đồng quê,  xêrênata 

aubade: (âm nhạc) khúc nhạc sớm 

fantasia: (âm nhạc) khúc phóng túng 

toccata: (âm nhạc) khúc tôcat 

intermezzi: (âm nhạc) khúc trung gian 

capriccio: (âm nhạc) khúc tuỳ hứng 

humoresque: (âm nhạc) khúc tùy hứng 

smorzando: (âm nhạc) lặng dần 

eighth-rest: (âm nhạc) lặng móc 

mordent: (âm nhạc) láy rền 
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sempre: (âm nhạc) liên tục 

rubato: (âm nhạc) linh động 

finger-hole: (âm nhạc) lỗ bấm (sáo, tiêu...) 

forte: (âm nhạc) mạnh ((viết tắt) f) 

crescendo: (âm nhạc) mạnh dần 

vigoroso: (âm nhạc) mạnh mẽ 

mi: (âm nhạc) Mi 

plectra: (âm nhạc) miếng gảy (đàn) 

pesante: (âm nhạc) nặng nề 

leit-motif: (âm nhạc) nét chủ đạo 

coloratura: (âm nhạc) nét lèo 

staccato: (âm nhạc) ngắt âm 

dissonant: (âm nhạc) nghịch tai, không hoà âm 

serioso: (âm nhạc) nghiêm chỉnh 

duettist: (âm nhạc) người biểu diễn bản nhạc cho bộ đôi, người biểu diễn bản đuyê 

clavierist: (âm nhạc) người chơi bàn phím 

lutanist: (âm nhạc) người chơi đàn luýt 

violist: (âm nhạc) người chơi đàn viôn 

kettle-drummer: (âm nhạc) người chơi trống định âm 

cymbalist: (âm nhạc) người đánh chũm choẹ 

accompanist: (âm nhạc) người đệm (nhạc, đàn) 

soloist: (âm nhạc) người diễn đơn, người đơn ca 

sopranist: (âm nhạc) người hát giọng nữ cao ((cũng) soprano) 

triller: (âm nhạc) người láy rền 

fuguist: (âm nhạc) người soạn fuga 

contrapuntist: (âm nhạc) người thạo đối âm 
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oboist: (âm nhạc) người thổi kèn ôboa 

saxophonist: (âm nhạc) người thổi Xacxô 

percussion-instrument: (âm nhạc) nhạc cụ gõ (trống, chiêng...) 

percussion instrument: (âm nhạc) nhạc khí gõ (trống, thanh la...) 

wind-instrument: (âm nhạc) nhạc khí thổi 

allegro: (âm nhạc) nhanh 

stringendo: (âm nhạc) nhanh dần 

accelerandou: (âm nhạc) nhanh lên 

decrescendo: (âm nhạc) nhẹ dần 

polytonal: (âm nhạc) nhiều giọng 

alt: (âm nhạc) nốt cao 

appoggiatura: (âm nhạc) nốt dựa 

passing-note: (âm nhạc) nốt lưới 

eighth-note: (âm nhạc) nốt móc 

demisemiquaver: (âm nhạc) nốt móc ba 

demiquaver: (âm nhạc) nốt móc đôi 

grace-note: (âm nhạc) nốt nhạc làm cho bản nhạc thêm hay 

semitone: (âm nhạc) nửa cung 

hautboy: (âm nhạc) ôboa 

bourdon: (âm nhạc) ống buôcđông 

reed-pipe: (âm nhạc) ống sáo bằng sậy 

oratorio: (âm nhạc) Ôratô 

orchestrate: (âm nhạc) phối dàn nhạc; soạn lại cho dàn nhạc, soạn cho dàn nhạc 

piano: (âm nhạc) pianô 

concer-grand: (âm nhạc) pianô cánh 

upright piano: (âm nhạc) Pianô tủ 
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octave-flute: (âm nhạc) Picôliô 

tritone: (âm nhạc) quãng ba cung 

quint: (âm nhạc) quâng năm; âm năm 

octave: (âm nhạc) quãng tám; tổ quãng tám 

larghetto: (âm nhạc) rất chậm 

presto: (âm nhạc) rất nhanh 

re: (âm nhạc) Rê 

rondo: (âm nhạc) Rôngđô 

flue-pipe: (âm nhạc) sáo 

flageolet: (âm nhạc) sáo dọc cổ 

piccolo: (âm nhạc) sáo nh 

portamento: (âm nhạc) sự dướn hơi 

fermate: (âm nhạc) sự kéo dài nốt nhạc, độ nghỉ quá thời gian qui định, theo ý người trình diễn 

inconsonance: (âm nhạc) sự không thuận tai, sự chối tai 

tuning: (âm nhạc) sự lên dây 

roulade: (âm nhạc) sự ngân dài 

dissonance: (âm nhạc) sự nghịch tai; tính không hoà tan 

orchestration: (âm nhạc) sự phối dàn nhạc; sự soạn lại cho dàn nhạc, sự soạn cho dàn nhạc 

consonance: (âm nhạc) sự thuận tai 

tremolo: (âm nhạc) sự vê 

solfeggio: (âm nhạc) sự xướng âm 

diapason: (âm nhạc) tầm âm 

theorbo: (âm nhạc) têooc (nhạc khí) 

tonometer: (âm nhạc) thanh mẫu 

quarter-rest: (âm nhạc) thời gian nghỉ bằng một nốt đen 

overblew: (âm nhạc) thổi kèn quá mạnh 
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andante: (âm nhạc) thong thả 

consonant: (âm nhạc) thuận tai, êm ái, du dương 

semitonal: (âm nhạc) thuộc nửa cung 

espressivo: (âm nhạc) tình cảm (phong cách biểu diễn) 

pomposo: (âm nhạc) trang nghiêm 

unison: (âm nhạc) trạng thái đồng âm 

trombone: (âm nhạc) Trombon 

slider-trombone: (âm nhạc) Trombon trượt (có ống hình chữ U kéo ra kéo vào được) 

kettle-drum: (âm nhạc) trống định âm 

timpani: (âm nhạc) trống lục lạc 

tambourine: (âm nhạc) trống prôvăng 

enharmonic: (âm nhạc) trùng, trùng âm 

euphonium: (âm nhạc) Tuba (nhạc khí) 

down-bow: (âm nhạc) việc kéo vĩ cầm xuống 

strad: (âm nhạc) Viôlông xtrat 

bass-viol: (âm nhạc) viôlôngxen 

mezzo: (âm nhạc) vừa phải 

saxhorn: (âm nhạc) Xacooc (nhạc khí) 

saxtuba: (âm nhạc) Xactuba (nhạc khí) 

saxophone: (âm nhạc) Xacxô (nhạc khí) 

si: (âm nhạc) xi 

sol: (âm nhạc) xon (nốt) ((cũng) soh) 

soh: (âm nhạc) Xon (nốt) ((cũng) sol) 

solmizate: (âm nhạc) xướng âm 
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